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   TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ TÂY NINH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 83/2018/DS-ST                          

Ngày: 24-8-2018 
V/v Tranh chấp về yêu cầu đòi bồi thường  

thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe,  

tài sản bị xâm phạm”  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH 

 TỈNH TÂY NINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Trọng Hiếu.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thành Lễ. 

2. Ông Trần Thanh Hải. 

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Thị Thùy Trang, Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Khánh Bình, Kiểm sát viên.    

 

Trong ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở, Toà án nhân dân thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 271/2018/TLST-DS 

ngày 21 tháng 6 năm 2018 về “Tranh chấp về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng do sức khỏe, tài sản bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 101/2018/QĐXXST-DS ngày 03-8-2018; giữa: 

1. Nguyên đơn: Bà Thái Thị M H, sinh năm 1964. Địa chỉ: Số A, đường B, 

đường số C, tổ 2, khu phố N, phường NS, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

2. Bị đơn: Anh Dương H N, sinh năm 1986. Địa chỉ: Số A, hẻm B, đường TP, 

ấp Tân P, xã TB, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Bà  Thái Thị M H, anh Dương H N có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn tại Đơn khởi kiện ngày 20-6-2018 và 

qua lời trình bày trong quá trình giải quyết, tại phiên tòa xét xử như sau: 

Ngày 16-5-2018 tại đường số 2 Trần Phú và đường 34 Bời Lời thuộc khu phố 

Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xảy ra tai nạn 

giao thông giữa xe mô tô biển số 70B-587.28 do bà Thái Thị M H điều khiển với 
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xe ô tô tải biển số 70C-100.31 do anh Dương H N điều khiển. Sau khi tai nạn bà H  

được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Vụ việc tai nạn được 

Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh giải quyết và trong các Biên bản làm 

việc ngày 25-5-2018, ngày 04-6-2018 không có chữ ký của bà H vì bà không đồng 

ý nguyên nhân ban đầu Công an thành phố Tây Ninh kết luận nguyên nhân tai nạn 

giao thông do bà H không tuân thủ Luật giao thông đường bộ. Khi làm việc tại 

Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, bà H yêu cầu anh N bồi thường 

25.000.000 đồng vì không dự tính được số tiền bồi thường là bao nhiêu.  

Trong quá trình giải quyết tại tòa án, bà H khởi kiện tại Tòa án yêu cầu anh N 

bồi thường cho bà tổng số tiền các khoản là 17.321.000 đồng nhưng tại bảng kê yêu 

cầu được cộng lại là 17.110.380đ nhưng bà H trình bày nếu có chênh lệch thì bà H 

vẫn yêu cầu số tiền bồi thường là 17.321.000 đồng (Bút lục 102, 103) gồm:  

+ Chi phí sửa xe: 5.321.000 đồng;  

+ Tiền viện phí: 2.129.380 đồng;  

+ Tiền ăn uống (06 ngày x 200.000 đồng/ngày): 1.200.000 đồng;  

+ Tiền điều trị gãy xương đòn: 360.000 đồng;  

+ Tiền thuốc: 1.100.000 đồng;  

+ Tiền bó thuốc: 2.000.000 đồng;  

+ Tiền mất thu nhập (30 ngày x 170.000 đồng/ngày): 5.000.000 đồng.  

Tại phiên tòa, bà Thái Thị M H yêu cầu anh N bồi thường thiệt hại sức khỏe, 

tài sản tất cả các khoản là 16.024.026 (Mười sáu triệu không trăm hai mươi bốn 

nghìn đồng không trăm hai mươi sáu đồng) theo các hóa đơn chứng từ chung cấp 

cho Tòa án (Bút lục 110, 111, 112, 113, 116, 121, 122, 123, 130). Ngoài ra bà Thái 

Thị M H không yêu cầu gì khác. 

Tại Bản tự khai ngày 23 tháng 6 năm 2018 và trong quá trình giải quyết vụ 
án, tại phiên tòa, anh Dương H N trình bày: 

Ngày 16-5-2018 tại đoạn đường số 2 Trần Phú và đường 34 Bời Lời thuộc khu 

phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có xảy ra 

tai nạn giao thông giữa bà Thái Thị M H điều khiển xe mô tô biển số 70B-587.28 

với xe mô tô tải biển số 70C-100.31 do anh Dương H N điều khiển. Sự việc xảy ra 

đã được Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh giải quyết. Tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Tây Ninh, anh N đề nghị anh và bà H mỗi người chịu 50% thiệt hại vì hai 

bên đều có thiệt hại nhưng bà H không đồng ý. Khi Công an thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh tiến hành hòa giải kết luận ban đầu anh Nam không có lỗi trong việc 

tai nạn của bà H thì anh N tự nguyện hỗ trợ bồi thường cho bà H 6.000.000 (Sáu 

triệu) đồng nhưng bà H không đồng ý.  

Nay bà H khởi kiện anh N tại Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh yêu cầu bồi thường thiệt hại tất cả các khoản là 16.024.026 (Mười sáu triệu 

không trăm hai mươi bốn nghìn đồng không trăm hai mươi sáu) đồng thì anh không 

đồng ý bồi thường, yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh:  

+ Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử và 

quyết định đưa vụ án ra xét xử đều bảo đảm đúng quy định về thời hạn, nội dung, 

thẩm quyền của Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa thực 

hiện đúng trình tự, thủ tục đối với phiên tòa dân sự. Những người tham gia tố tụng 

đều thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, chấp hành tốt nội qui phiên tòa. 

+ Về nội dung: Căn cứ Điều 584, 601 Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết 

326 về án phí, lệ phí Tòa án: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thái Thị 

M H đối với anh Dương H N. Án phí: Bà Thái Thị M H được miễn án phí dân sự 

sơ thẩm về yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm nhưng phải chịu 

án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu khởi kiện bồi thường thiệt hại do tài sản bị 

xâm phạm không được chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, 

xét thấy: 

[1] Diễn biến vụ tai nạn giao thông: 

Vào lúc 08 giờ ngày 16-5-2018 tại đường số 2 Trần Phú và đường 34 Bời Lời 

thuộc khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe mô tô biển số 70B1-587.28 do bà Thái Thị M 

H lưu thông trên đường số 34 Bời Lời từ hướng nhà nghỉ Long Sơn về hướng giáp 

đường Bời Lời khi đến khu vực giao nhau đường số 2 Trần Phú thì xảy ra va đụng 

với xe ôtô biển số 70C-100.31 do anh Dương H N điều khiển lưu thông trên đường 

số 2 Trần Phú hướng từ hướng giáp đường Trần Phú về hướng giáp đường số 32 

Bời Lời. Sau khi tai nạn xảy ra, bà H bị thương tích phải điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Tây Ninh, tại nhà và hai phương tiện là xe môtô biển số 70B1-587.28 (do 

bà H điều khiển), xe ôtô biển số 70C-100.31 (do anh N điều khiển) đều bị hư hỏng. 

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của bà Thái Thị M H nhận thấy:  

Sự việc tai nạn giao thông ngày 16-5-2018 giữa bà H  và anh N là có thật và 

bà H trình bày có bị thương tích, mất thu thập, phương tiện bị hư hỏng. Tại phiên 

tòa, bà Thái Thị M H yêu cầu anh Dương H N bồi thường tổng cộng các khoản là 

16.024.026 (Mười sáu triệu không trăm hai mươi bốn nghìn đồng không trăm hai 

mươi sáu đồng).  

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét 

xử xét thấy căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, lời trình bày của các đương sự và Biên 

bản khám nghiệm hiện trường ngày 16-5-2018, Biên bản khám nghiệm phương tiện 

ngày 18-5-2018; Biên bản ghi lời khai của Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh nhận thấy nguyên nhân của vụ tai nạn do bà Thái Thị M H có lỗi khi điều 

khiển xe mô tô biển số 70B1-587.28 trên đường không tuân thủ các quy định về 

nhường đường tại nơi có đường giao nhau nên gây tai nạn giao thông. Căn cứ xác 
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định trách nhiệm bồi thường thiệt hại là “hành vi xâm phạm của người gây thiệt 

hại”, phát sinh khi có các điều kiện: Có thiệt hại xảy ra, hành vi gây thiệt hại là 

hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ nhân quả giữa hàng vi trái pháp luật và thiệt 

hại xảy ra. Trong vụ án này, bà Thái Thị M H chưa cung cấp được chứng cứ chứng 

minh việc anh Dương H N có hành vi trái pháp luật, có lỗi trong việc điều khiên xe 

ô tô nguồn nguy hiểm cao độ va chạm với xe mô tô của bà Thái Thị M H. Trong 

quá trình giải quyết tại cơ quan công an, bà Thái Thị M H không có ý kiến hay 

khiếu nại đối với Báo cáo kết luận điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông số 

214/BC-TNGT ngày 11-6-2018 của Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

[3] Tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên đề xuất cùng các tài liệu chứng cứ 

có trong hồ sơ Hội đồng xét xử xét thấy cần không chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà 

Thái Thị M H đối với anh Dương H N về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về 

tài sản, sức khỏe bị xâm phạm. 

[4] Bà Thái Thị M H được miễn án phí dân sự sơ thẩm về yêu cầu đòi bồi 

thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm nhưng phải chịu 300.000 (Ba trăm 

nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do tài sản bị 

xâm phạm không được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 584, 585, 589, 590, 601 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1. Tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thái Thị M H đối với 

anh Dương H N về “Tranh chấp về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng do sức khỏe, tài sản bị xâm phạm” với số tiền là 16.024.026 (Mười sáu triệu 

không trăm hai mươi bốn nghìn đồng không trăm hai mươi sáu đồng).  

2. Án phí:  

Bà Thái Thị M H được miễn án phí dân sự sơ thẩm về yêu cầu đòi bồi thường 

thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm nhưng phải chịu 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng 

án phí dân sự sơ thẩm về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

nhưng được khấu trừ từ tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí tòa án số 0005643 ngày 20-6-2018 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 
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Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có 

lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc tống 

đạt hợp lệ./.  

 

Nơi nhận:                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án ND tỉnh Tây Ninh;                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;     (Đã ký) 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh;  

- Các đương sự;                                
- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu.                                                                                     Trần Trọng Hiếu          


